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A. KIỂM TRA  ĐỌC 
I. Đọc thành tiếng (2 điểm): 
II. Kiểm tra đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt (8 điểm)
Đọc văn bản và thực hiện các yêu cầu sau:
PHẦN QUAN TRỌNG NHẤT TRÊN CƠ THỂ
Mẹ tôi đã ra một câu đố: “Đố con biết phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể?”.
Ngày nhỏ, tôi đã nói với mẹ rằng âm thanh là quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu: “Không phải đâu con. Có rất nhiều người trên thế giới này không nghe được đâu”.
Vài năm sau, tôi đã nói với mẹ rằng con người muốn sinh hoạt bình thường thì phải nhìn thấy xung quanh nên mắt là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: “Con đã học được nhiều điều rồi đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vì vẫn còn nhiều người trên thế gian này chẳng nhìn thấy gì”. Đã bao lần tôi muốn mẹ nói ra đáp án, và vì thế tôi toàn đoán lung tung. Mẹ chỉ trả lời tôi: “Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ”.
Rồi đến khi bà nội yêu quý của tôi qua đời. Lúc liệm bà xong, mẹ đến cạnh tôi thì thầm: “Con đã tìm ra câu trả lời chưa?”. Tôi như bị sốc khi thấy mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ liền bảo cho tôi đáp án: “Con trai ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai”. Tôi hỏi lại: “Có phải vì nó đã đỡ cái đầu con không hả mẹ?”. Mẹ lắc đầu: “Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào.”
	Theo HẠT GIỐNG TÂM HỒN
Câu 1 (0,5điểm). Lúc nhỏ, mẹ cậu bé ra một câu đố là:
A. Cơ thể của ai quan trọng nhất?        
B. Cơ thể có tất cả mấy phần quan trọng?
C. Trên cơ thể phần nào là quan trọng nhất? 
D. Cơ thể người được chia làm mấy phần?
Câu 2 (0,5điểm). Trong câu đố ban đầu của mẹ, câu trả lời đầu tiên mà người con đưa ra là bộ phận nào?
A. Vai	           	B. Đầu		 C. Tai			D. Mắt
Câu 3 ( 0,5điểm). Cậu bé cho rằng tai là bộ phận quan trọng vì:
A. Cậu nghĩ âm thanh là quan trọng đối với con người.
B. Cậu nghĩ thấy được hình ảnh sẽ nghe được âm thanh.
C. Cậu nghĩ tai biết lắng nghe chia sẻ của người khác.
D. Cậu nghĩ mọi người trên thế giới này đều có đôi tai biết lắng nghe.
Câu 4 (0,5đ). Người mẹ cho cậu bé biết bộ phận quan trọng nhất trên cơ thể là:
A. Tai		          B. Mắt		           C. Vai		        D. Đầu
Câu 5 (0,5điểm). Người mẹ giải đáp cho cậu bé đôi vai là quan trọng vì:
A. Vì đôi vai dùng để đỡ cái đầu.		B. Vì bà nội cậu bé qua đời.
C. Vì cậu bé bị sốc.
D. Vì đôi vai để người khác nương tựa lúc họ gặp khó khăn, cần giúp đỡ.
Câu 6 (0,5điểm). Vì sao người mẹ bác bỏ câu trả lời “mắt là bộ phận quan trọng nhất” của người con?
A. Vì mắt không phải là nơi người khác có thể dựa vào khi khóc.
B. Vì vẫn còn nhiều người trên thế gian này chẳng nhìn thấy gì.
C. Vì tai mới là bộ phận quan trọng hơn mắt.
D. Vì mắt không thể giúp con người sinh hoạt bình thường.
Câu 7 (0,5điểm). Thông điệp chính mà người mẹ muốn truyền tải qua câu đố về “Phần quan trọng nhất trên cơ thể” là gì?
A. Chúng ta phải luôn có khả năng nhìn và nghe để sinh hoạt bình thường.
B. Tầm quan trọng của sự hỗ trợ tinh thần, tình yêu thương và sự nương tựa lẫn nhau trong cuộc sống.
C. Tai và mắt là những bộ phận không quan trọng đối với con người.
D. Bộ phận “vai” có vai trò duy nhất là đỡ đầu và giữ thăng bằng cơ thể.
Câu  8 ( 1điểm). Lời giải thích của người mẹ trong câu chuyện muốn nhắc nhở em những điều gì trong cuộc sống?

	

	

	


Câu 9 (0,5điểm). Trong câu “Vì âm thanh quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất.”
Cặp kết từ là: ……………………………………………………...........................................
Câu 10 ( 1 điểm). Tìm 1 danh từ và 1 động từ có trong câu: “Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc sống.”
1 danh từ trong câu là: ………………....................................................................................................................…………………
1 động từ trong câu là: …………………....................................................................................................................………………
Câu 11 ( 0,5 điểm). Các đại từ trong câu: “Có phải vì nó đã đỡ cái đầu con không hả mẹ?” là:
A. Nó, con, không 		B. nó, đầu, con	C. nó, con, mẹ	D. nó, con, hả
Câu 12 ( 1,5 điểm). Xác định thành phần câu của câu sau:
Ngày nhỏ, tôi đã nói với mẹ rằng âm thanh là quan trọng đối với con người.
Trạng ngữ: …………….…………………………..…………………………………………………………................…………………….
Chủ ngữ: …………………………………………..………………………………………………………………..............………………….
 Vị ngữ: ………………………..…………………..…………………………………………………………………...........…………………..

Trường Tiểu học Đức Chính

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2025 - 2026
Môn : Tiếng Việt Lớp 5 
[bookmark: _Hlk117328881]PHẦN KIỂM TRA VIẾT 
(Thời gian viết bài 40 phút)
Học sinh chọn một trong các đề sau: 
Đề 1. Hãy viết một đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc của em về sự việc trong bài  “Người chăn dê và hàng xóm” hoặc “ Chuyện nhỏ trong lớp học”.
[bookmark: _Hlk186152365]Đề 2: Hãy viết đoạn văn nêu ý kiến của em về việc học sinh lớp 5  nên hay không nên  mang điện thoại đến lớp.
Đề 3. Em hãy viết bài văn  tả cô giáo( thầy giáo) mà em yêu quý nhất. 
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Trường Tiểu học Đức Chính
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 5
Cuối học kì I -  Năm học: 2025 – 2026
I. KIỂM TRA ĐỌC( 10 điểm)
1. Đọc thành tiếng: 2 điểm
- Đọc không mắc lỗi phát âm (không đọc sai quá 5 tiếng): 0,5 điểm
- Đọc trơn không vấp váp, tốc độ đạt yêu cầu (100 tiếng/phút) : 0,5 điểm
- Đọc diễn cảm (ngắt nghỉ hơi, giọng đọc phù hợp): 1 điểm
* Lưu ý: Điểm đọc thành tiếng: Có thể cho điểm thập phân đến 0,25.
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 9
	Câu 10

	C
	C
	A
	C
	D
	B

	Vì...nên
	-Người/vai/cuộc sống
- nương tựa


2. Đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt (8 điểm). Câu 1,2,3,4,5,6,9,10 được 0,5 điểm
Câu 7. (1,0đ) B. Tầm quan trọng của sự hỗ trợ tinh thần, tình yêu thương và sự nương tựa lẫn nhau trong cuộc sống.
Câu 8. (1,0đ) Trong cuộc sống, cần phải biết xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người, với bạn bè để có thể làm điểm tựa giúp nhau lúc cần thiết.
Câu 11. (1,0đ) C. nó, con, mẹ 
Câu 12. (1,0đ) Tìm đúng 2 thành phần đạt 0,75đ
Trạng ngữ: Ngày nhỏ       Chủ ngữ: tôi
Vị ngữ: đã nói với mẹ rằng âm thanh là quan trọng đối với con người.
II. KIỂM TRA VIẾT ( 10 điểm)
Đề bài 1: Hãy viết một đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc của em về sự việc trong bài “Người chăn dê và hàng xóm” hoặc “Chuyện nhỏ trong lớp học”.
Thang điểm: 10 điểm
1. Nội dung (5,0 điểm)
- Xác định đúng yêu cầu đề bài, chọn đúng một trong hai văn bản để viết (1,0 điểm).
- Nêu được sự việc chính trong câu chuyện đã chọn (1,0 điểm).
- Thể hiện rõ tình cảm, cảm xúc của bản thân trước sự việc (biết yêu – ghét, đồng tình – phê phán, rút ra bài học…) (2,0 điểm).
- Nội dung phù hợp lứa tuổi, có ý nghĩa giáo dục (1,0 điểm).
2. Kĩ năng diễn đạt (3,0 điểm)
- Viết đúng hình thức đoạn văn, dung lượng phù hợp (0,5 điểm).
- Câu văn rõ ràng, mạch lạc, diễn đạt tự nhiên, có liên kết giữa các câu (1,5 điểm).
- Biết dùng một số từ ngữ, hình ảnh gợi cảm xúc (1,0 điểm).
3. Chính tả – ngữ pháp (1,0 điểm)
- Viết đúng chính tả, dùng từ và đặt câu đúng (sai không quá 2 lỗi) (1,0 điểm).
(Sai nhiều lỗi: trừ điểm tùy mức độ)
4. Sáng tạo (1,0 điểm)
Có suy nghĩ riêng, cảm xúc chân thật, cách diễn đạt mới mẻ (1,0 điểm).
👉 Lưu ý:
· Bài viết lạc đề hoặc không thể hiện được cảm xúc: không quá 4 điểm.
· Trình bày cẩu thả, chữ viết khó đọc: trừ điểm phù hợp.
Đề bài 2: Hãy viết đoạn văn nêu ý kiến của em về việc học sinh lớp 5 nên hay không nên mang điện thoại đến lớp.
Thang điểm: 10 điểm
1. Nội dung (5,0 điểm)
- Xác định đúng yêu cầu đề bài, nêu rõ quan điểm: nên hoặc không nên mang điện thoại đến lớp (1,0 điểm).
-Trình bày được ít nhất 2 lí do phù hợp để bảo vệ ý kiến của mình (2,0 điểm).
- Lí lẽ rõ ràng, phù hợp với lứa tuổi học sinh lớp 5, mang tính giáo dục (1,0 điểm).
- Có thể nêu thêm điều kiện hoặc giải pháp (ví dụ: chỉ mang khi thật cần thiết, có sự cho phép của thầy cô…) (1,0 điểm).
2. Kĩ năng diễn đạt (3,0 điểm)
- Viết đúng hình thức đoạn văn, dung lượng phù hợp (0,5 điểm).
- Câu văn mạch lạc, diễn đạt rõ ý, có sự liên kết giữa các câu (1,5 điểm).
- Biết sử dụng từ ngữ phù hợp, thể hiện được ý kiến cá nhân (1,0 điểm).
3. Chính tả – ngữ pháp (1,0 điểm)
- Viết đúng chính tả, dùng từ, đặt câu đúng (sai không quá 2 lỗi) (1,0 điểm).
(Sai nhiều lỗi: trừ điểm tùy mức độ)
4. Sáng tạo (1,0 điểm)
- Có suy nghĩ riêng, cách diễn đạt tự nhiên, thuyết phục (1,0 điểm).
👉 Lưu ý:
· Bài viết lạc đề hoặc không nêu rõ quan điểm: không quá 4 điểm.
· Trình bày cẩu thả, chữ viết khó đọc: trừ điểm phù hợp.
Đề bài3 : Em hãy viết bài văn tả cô giáo (thầy giáo) mà em yêu quý nhất.
Thang điểm: 10 điểm
1. Nội dung (5,0 điểm)
- Xác định đúng yêu cầu đề bài: tả cô/thầy giáo mà em yêu quý (0,5 điểm).
- Giới thiệu được cô/thầy giáo (tên, dạy môn gì, ấn tượng chung…) (0,5 điểm).
- Tả được đặc điểm ngoại hình tiêu biểu (khuôn mặt, dáng người, ánh mắt, nụ cười, trang phục…) (1,5 điểm).
- Tả được tính cách, hoạt động, cách giảng dạy hoặc việc làm khiến em yêu quý (1,5 điểm).
- Thể hiện rõ tình cảm, cảm xúc của em đối với cô/thầy giáo (1,0 điểm).
2. Bố cục – kĩ năng diễn đạt (3,0 điểm)
- Bài văn có bố cục rõ ràng: mở bài, thân bài, kết bài (0,5 điểm).
- Trình bày mạch lạc, các ý sắp xếp hợp lí (1,0 điểm).
- Câu văn rõ ràng, diễn đạt tự nhiên; có sử dụng từ ngữ gợi tả, gợi cảm (1,5 điểm).
3. Chính tả – ngữ pháp (1,0 điểm)
- Viết đúng chính tả, dùng từ và đặt câu đúng (sai không quá 2 lỗi) (1,0 điểm).
(Sai nhiều lỗi: trừ điểm tùy mức độ)
4. Sáng tạo (1,0 điểm)
- Có chi tiết riêng, cảm xúc chân thật, cách diễn đạt sinh động, không rập khuôn (1,0 điểm).
👉 Lưu ý:
· Bài lạc đề hoặc chỉ kể chung chung, không miêu tả: không quá 4 điểm.
· Trình bày cẩu thả, chữ viết khó đọc: trừ điểm phù hợp.
* Tổ chuyên môn thống nhất điểm chi tiết
[bookmark: _GoBack]





PHẦN KIỂM TRA ĐỌC
BÀI ĐỌC VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỌC
I. Đọc thành tiếng: 3 điểm.
HS bắt thăm đọc và trả lời một trong các bài sau:
1. Câu chuyện chiếc đồng hồ . (Tiếng Việt 5- tập 1- trang 77)
	Đoạn “ Nghe mọi người trả lời... thắc mắc riêng tư”
Trả lời câu hỏi: Bác Hồ đã làm cách nào để giúp mọi người “tự đánh tan được những thắc mắc riêng tư”?
Trả lời : Bác Hồ để giúp mọi người “tự đánh tan được những thắc mắc riêng tư” đã lấy ví dụ về nhiệm vụ của từng bộ phận trong chiếc đồng hồ để mọi người suy ngẫm.

2. Hoàng tử học nghề . (Tiếng Việt 5- tập 1- trang 83)
	Đoạn:    “Một hôm.... thoát chết”
Trả lời câu hỏi:  Khi sa vào ổ cướp, hoàng tử đã làm cách nào để thoát nạn?
Trả lời:   Khi sa vào ổ cướp hoàng tử đã lừa bọn cướp đem thảm chàng dệt đến bán cho nhà vua sẽ được một món tiền lớn. Bọn cướp tin và đem rơm đến để chàng dệt thảm, hoàng tử đã dệt một bức thư chỉ chỗ của bọn cướp lên hoa văn của tấm thảm rơm đó.
3. Tìm việc. (Tiếng Việt 5- tập 1- trang 85)
	Đoạn “   Từ đầu ... Rất tiếc…!”
Trả lời câu hỏi: Vì sao người đàn ông không được nhận vào làm việc ở công ti nọ?
Trả lời:   Người đàn ông không được nhận vào làm việc ở công ti nọ vì không có máy vi tính và cũng không dùng thư điện tử.

4. Hội nghị Diên Hồng. (Tiếng Việt 5- tập 1- trang 89).
	Đoạn: “ Cuối năm giáp Thân ... vấn ý”
Trả lời câu hỏi: Vì sao nhà vua muốn hỏi ý kiến các bô lão từ khắp mọi miền đất nước?
Trả lời:   Nhà vua muốn hỏi ý kiến các bô lão từ khắp mọi miền đất nước vì để thống nhất ý chí và cũng là để tập hợp sức mạnh của toàn dân.

5. Thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam. (Tiếng Việt 5- tập 1- trang 93)
	Đoạn: “ Chúng ta phải yêu thương nhau.... độc lập của chúng ta.”
Trả lời câu hỏi:  Theo em, điều mà Bác Hồ tha thiết mong muốn qua bức thư này là gì?
Trả lời:   Theo em, điều mà Bác Hồ tha thiết mong muốn qua bức thư đó là tinh thần đoàn kết của các anh em đồng bào các dân tộc.
6. Cây phượng xóm Đông . (Tiếng Việt 5- tập 1- trang 96 - 97).
	Đoạn: “ Tối ấy ... giải tỏa mặt đường”
Trả lời câu hỏi:  Cụ Tạo đã quyết định ra sao? Em có suy nghĩ gì về quyết định của cụ?
Trả lời: Cụ Tạo đã quyết định viết đơn xin hiến nhà. Em cảm thấy đây là một quyết định khó khăn với cụ khi cụ chỉ có căn nhà nhỏ cũng là quán nước của cụ.
7. Mồ Côi xử kiện . (Tiếng Việt 5- tập 1- trang 105).
	Đoạn: “ Hai người tuy chưa hiểu ... công bằng”
Trả lời câu hỏi:   Theo em, sau vụ kiện này, người chủ quán học được bài học gì?
Trả lời: Theo em qua vụ kiện này người chủ quán học được bài học về việc không được 
đòi hỏi vô lí.
8. Người chăn dê và hàng xóm . (Tiếng Việt 5- tập 1- trang 108-109).
	Đoạn: “ Từ đầu ... kiện lên quan tòa”
Trả lời câu hỏi:   Người chăn dê kiện hàng xóm về việc gì? 
Trả lời: Người chăn dê kiện hàng xóm về việc hàng xóm nuôi chó dữ nhưng thả rông để chó chạy sang nhà cắn dê của mình.
9. Chuyện nhỏ trong lớp học . (Tiếng Việt 5- tập 1- trang 112-113).
	Đoạn: “ Trong giờ học ... làm như thế ”
Trả lời câu hỏi:   Em thích điều gì ở cách giải quyết của thầy giáo?
Trả lời: Em thích cách giải quyết riêng tư ở cách giải quyết của thầy giáo vì học sinh cần được động viên và tránh xử lí trước lớp học đông người.
10. Tấm bìa các tông . (Tiếng Việt 5- tập 1- trang 114- 115).
	Đoạn: “ Suy nghĩ một lát ... đồng ý không”
Trả lời câu hỏi:   Cách giải quyết của Thảo Vy đã đem lại kết quả thế nào?
Trả lời: Cách giải quyết của Thảo Vy đã đem lại kết quả cả dãy hoa nở những bông hoa nhiều màu sắc và hai lớp 5A, 5B đã đoàn kết hơn trước, cùng nhau chăm sóc hoa.
II . Biểu điểm chấm đọc (3 điểm)
Giáo viên đánh giá, cho điểm dựa vào những yêu cầu sau:
              Tổng số điểm cho kĩ năng đọc thành tiếng: 3 điểm.
- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm
- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm
- Trả lời đúng câu hỏi: 1 điểm








TÊN CÁC BÀI ĐỌC ĐỂ HS BẮT THĂM

1. Câu chuyện chiếc đồng hồ . (Tiếng Việt 5- tập 1- trang 77)
	Đoạn “ Nghe mọi người trả lời... thắc mắc riêng tư”
Trả lời câu hỏi: Bác Hồ đã làm cách nào để giúp mọi người “tự đánh tan được những thắc mắc riêng tư”?

2. Hoàng tử học nghề . (Tiếng Việt 5- tập 1- trang 83)
	Đoạn:    “Một hôm.... thoát chết”
Trả lời câu hỏi:  Khi sa vào ổ cướp, hoàng tử đã làm cách nào để thoát nạn?
3. Tìm việc. (Tiếng Việt 5- tập 1- trang 85)
	Đoạn “   Từ đầu ... Rất tiếc…!”
Trả lời câu hỏi: Vì sao người đàn ông không được nhận vào làm việc ở công ti nọ?

4. Hội nghị Diên Hồng. (Tiếng Việt 5- tập 1- trang 89).
	Đoạn: “ Cuối năm giáp Thân ... vấn ý”
Trả lời câu hỏi: Vì sao nhà vua muốn hỏi ý kiến các bô lão từ khắp mọi miền đất nước?

5. Thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam. (Tiếng Việt 5- tập 1- trang 93)
	Đoạn: “ Chúng ta phải yêu thương nhau.... độc lập của chúng ta.”
Trả lời câu hỏi:  Theo em, điều mà Bác Hồ tha thiết mong muốn qua bức thư này là gì?

6. Cây phượng xóm Đông . (Tiếng Việt 5- tập 1- trang 96 - 97).
	Đoạn: “ Tối ấy ... giải tỏa mặt đường”
Trả lời câu hỏi:  Cụ Tạo đã quyết định ra sao? Em có suy nghĩ gì về quyết định của cụ?

7. Mồ Côi xử kiện . (Tiếng Việt 5- tập 1- trang 105).
	Đoạn: “ Hai người tuy chưa hiểu ... công bằng”
Trả lời câu hỏi:   Theo em, sau vụ kiện này, người chủ quán học được bài học gì?

8. Người chăn dê và hàng xóm . (Tiếng Việt 5- tập 1- trang 108-109).
	Đoạn: “ Từ đầu ... kiện lên quan tòa”
Trả lời câu hỏi:   Người chăn dê kiện hàng xóm về việc gì? 
9. Chuyện nhỏ trong lớp học . (Tiếng Việt 5- tập 1- trang 112-113).
	Đoạn: “ Trong giờ học ... làm như thế ”
Trả lời câu hỏi:   Em thích điều gì ở cách giải quyết của thầy giáo?

10. Tấm bìa các tông . (Tiếng Việt 5- tập 1- trang 114- 115).
	Đoạn: “ Suy nghĩ một lát ... đồng ý không”
Trả lời câu hỏi:   Cách giải quyết của Thảo Vy đã đem lại kết quả thế nào?



MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I
MÔN:  TIẾNG VIỆT LỚP 5 – PHẦN ĐỌC HIỂU
Năm học 2025 – 2026

	Mạch kiến thức, 
kỹ năng
	Số câu, 
số điểm
	Mức 1 
(Trắc nghiệm)
	Mức 2 
(Tự luận)
	Mức 3 
(Tự luận)
	Tổng

	Đọc hiểu văn bản “Phần quan trọng nhất trên cơ thể”
	8 câu (5đ)
	7 câu (4đ)
	
	1 câu (1đ)
	5 điểm

	Kiến thức 
Tiếng Việt
	4 câu (3đ)
	1 câu (1,0 đ)
	1 câu (0,5 đ)
	2 câu (1,5 đ)
	3 điểm











